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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2354802035094 ĐạtVõ Minh 01/01/2008 5 5.0 6.0 5.0 6.0 5.7 1

2354802035096 HảiVõ Ngọc 25/11/2007 5 6.5 6.5 7.0 6.0 6.2 2

2354802035097 HiềnĐoàn Đặng Chí 07/12/2008 5 5.0 5.5 5.5 5.0 5.1 3

2354802035098 HuyĐặng Minh 01/08/2008 6 7.0 7.0 7.5 6.5 6.7 4

2354802035099 HuyNguyễn Trường 21/03/2008 6 6.0 6.5 7.0 7.5 7.1 5

2354802035100 HữuLương Bích 23/08/2008 0 0.0 0.0 0.0 CT 0.0 6

2354802035101 KhangDương Quí 25/05/2008 6 7.0 7.0 7.5 6.5 6.7 7

2354802035102 KhangHuỳnh Thanh Minh 29/04/2006 5 6.0 5.0 6.0 5.0 5.2 8

2354802035103 KhánhĐặng Duy 21/10/2008 7 7.5 7.5 8.0 6.0 6.6 9

2354802035104 KiênTrần Trung 01/01/2008 5 5.0 6.0 5.0 5.0 5.1 10

2354802035105 LuânTrần Duy 08/07/2007 6 6.0 6.0 6.5 6.0 6.1 11

2354802035106 MyNguyễn Thị Diễm 10/01/2008 0 0.0 0.0 0.0 CT 0.0 12

2354802035108 NgânNguyễn Thị Kim 31/03/2006 7 7.0 7.0 6.0 6.5 6.6 13

2354802035109 NgọcNguyễn Thị Lá 02/02/2008 6 6.0 7.0 7.0 6.5 6.5 14

2354802035110 NguyênNguyễn Kim 30/05/2008 5 5.0 5.5 6.0 5.0 5.2 15

2354802035111 NhiNguyễn Thị Ý 03/12/2006 7 8.5 8.5 7.0 7.5 7.6 16

2354802035112 PhúBùi Đức 20/09/2008 8 8.5 8.5 9.0 9.0 8.8 17

2354802035113 PhúNguyễn Minh 09/03/2008 8 8.5 8.5 8.5 9.0 8.8 18

2354802035114 PhúcNguyễn Hoàng 15/10/2007 6 6.0 6.0 6.5 6.0 6.1 19

2354802035115 PhụngNguyễn Thị Ngọc 20/08/2008 5 5.0 6.0 6.0 6.0 5.8 20

2354802035116 PhươngViệt Bảo 08/03/2008 7.5 7.5 7.5 7.0 8.5 8.0 21

2354802035117 TháiNguyễn Hồng 13/09/2008 5 5.0 6.0 6.0 5.0 5.2 22

2354802035119 ThànhNguyễn Phú 03/01/2008 6 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 23

2354802035120 ThùyTrần Anh 17/07/2008 8 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 24

2354802035123 ToànPhan Bảo 09/07/2006 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 8.6 25

2354802035124 TríHuỳnh Ngọc 02/12/2008 7 7.0 7.0 5.0 6.5 6.5 26

2354802035125 TrungPhan Thanh 22/04/2008 7 7.5 7.5 6.5 6.5 6.8 27

2354802035127 VyDoãn Ngọc Tường 09/11/2008 6 6.0 6.0 6.5 6.5 6.4 28

2354802035128 YếnTrang Ngọc 20/01/2008 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3 29
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